
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            / 10 /2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 
dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 
có 

nhà ở 

Có nhà ở 
nhưng DT 
dưới 10m2 
sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 277/2025/CV-KD/THD ngày 31/10/2025 

1 
LÊ TẤT VỮNG, Ngõ 88 Tiền Phong, TDP số 
10, phường Hải An, TP Hải Phòng 

031050000257 X   1. Người có công với cách mạng 

2 
BÙI LONG NHẬT, Thôn Tứ Trung, xã An 
Lão, TP Hải Phòng 

031097005934 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

3 
TẠ THỊ YẾN, Số 97 Kênh Dương, phường Lê 
Chân, TP Hải Phòng 

031181012819 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

4 
NGUYỄN THỊ HỒNG, 12 Cụm 2, phường 
Gia Viên, TP Hải Phòng 

031191004023 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

5 
ĐOÀN XUÂN VƯỢNG, Thôn Ngân Cầu, xã 
Tiên Lãng, TP Hải Phòng 

031088006368 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

6 
VŨ THỊ CHÍNH, Số 100, lô 26D Lê Hồng 
Phong, phường Gia Viên, TP Hải Phòng 

031197003132 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

7 
LÊ HOÀNG, Số 105 Kiều Sơn, phường Hải 
An, TP Hải Phòng 

036099015528 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 
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8 
NGUYỄN THỊ NHẬT HẠ, Tổ Minh Khai, 
phường Phù Liễn, TP Hải Phòng 

034198000412 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

9 
PHẠM THỊ NHU, TDP Đông Ngạc 5, phường 
Đông Ngạc, thành phố Hà Nội 

034168010023 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

10 
TRẦN KHÁNH NGỌC, Số 501 Ngô Gia Tự, 
TDP Lực Hành, phường Hải An, TP Hải 
Phòng 

031304001391 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

11 
PHẠM HÒA HIỆP, Số 15/20/29/139 Ngô Gia 
Tự, TDP An Khê 1, phường Hải An, TP Hải 
Phòng 

031081020407 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

12 
BÙI QUỲNH TRANG, Số 02/20/20 Tôn Đức 
Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê 
Chân, TP Hải Phòng 

031185002586 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

13 
NGUYỄN KHÁNH LY, P304 KNƠ Cự Lộc, 
phường Thanh Xuân, TP Hà Nội 

001184004312 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

14 
NGUYỄN VĂN HIỆP, Số 49 Phạm Hồng 
Thái, phường Hải Dương, TP Hải Phòng 

030083019083 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

15 
TÔ VIỆT KHÁNH, Cụm 4, TDP Hòa Hy, thị 
trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng 

031096011725 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 
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16 

PHẠM THU NGÂN, Trung Thành, xã Xuân 
Quang Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình 

034303009072 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

17 
NGUYỄN ĐỨC THỊNH, Căn hộ The Pride, 
phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

031088005498 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

18 
NGUYỄN HUY DU, Thôn Nhân Mục, xã 
Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 

031086001213 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

19 
HOÀNG PHƯƠNG ANH, Thôn 3, phường 
Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình 

035195008841 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

20 
LÊ VIỆT ANH, Số 538 Hoàng Minh Thảo, 
phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031096001655 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

21 
LƯƠNG PHƯƠNG THẢO, Số 15B/376 Tô 
Hiệu, phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031191020876 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

22 
LÊ THỊ MAI ANH, TDP Vĩnh Khê, phường 
An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng 

031173009338 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

23 
HOÀNG KỲ ANH, Số 12A/32/50/286 Lê Lai, 
phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng 

031203009283 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 
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24 
NGUYỄN TRUNG TÙNG, Khu phố Xuân 
Lưu, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

038088069788 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

25 
NGUYỄN VĂN AN, Tổ 9, ấp Cây Thông 
Trong, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang 

031059008202 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

26 
DƯƠNG THỊ THU, Tổ Cựu Viên 1, phường 
Kiến An, TP Hải Phòng 

020186000226 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

27 
NGUYỄN HÀ VÂN CHI, Số 1/52 Đoạn Xá, 
phường Đông Hải, TP Hải Phòng 

031198000266 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

28 
NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG, Số 27/181 Hùng 
Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP 
Hải Phòng 

031202005898 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

29 
NGUYỄN MINH CHÂU, Số 2/2 CT4 A7, 
TDP 6, phường Hồng An, TP Hải Phòng 

031304007355 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

30 
NGUYỄN THỊ DUNG, TDP Thầu Đâu, 
phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 

001193043849 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

31 
ĐINH THÚY HẰNG, Số 8A/279 Đà Nẵng, 
phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031163009483 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 
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32 
BÙI VĂN HÙNG, Thôn Tiên Cầm 3, xã An 
Hưng, TP Hải Phòng 

031080009028 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

33 
LÒ NHƯ QUỲNH, Số 35/8/267 Lê Thánh 
Tông, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

014195004737 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

34 
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, Số 20/70, cụm 
7, phường Gia Viên, TP Hải Phòng 

031194019608 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

35 
TRẦN THANH TÙNG, Xóm 4, xã Vĩnh Hải, 
TP Hải Phòng 

022093010186 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

36 
NGUYỄN HOÀNG HẢO, Khu 7 B230, tổ 1, 
phường Hải An, TP Hải Phòng 

022201005145 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

37 
PHẠM THỊ THANH NGA, Số 126B Hạ Lý, 
phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

033190001326 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

38 
ĐỖ VĂN DƯƠNG, Thôn Tự Tiên, xã Tiên 
Minh, TP Hải Phòng 

031096017014 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

39 
LƯU GIẢN THỦY, Số 7 Trương Văn Lực, 
phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

031196005425 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 
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40 
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, TDP Nhân Nghĩa, 
phường Nam Đồng, TP Hải Phòng 

030300000718 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

41 

ĐÀO VĂN HIỆU, Số 16/771 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, TDP Phương Lưu 1, phường Đông 
Hải, TP Hải Phòng 

038088005226 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

42 
KHÚC QUANG TRƯỜNG, Số 12/26/43/122 
Đình Đông, phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031200011152 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

43 
ĐỖ VĂN LONG, Đội 14, thôn Bãi Sậy 1, xã 
Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên 

033078003798 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

44 
NGUYỄN THỊ VÂN ANH, Số 8/25 Lương 
Khánh Thiện, phường Gia Viên, TP Hải 
Phòng 

031184012142 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

45 
ĐỖ THỊ NHƯ HOA, TDP Văn Phong, 
phường An Hải, TP Hải Phòng 

031197001504 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

46 

NGUYỄN THỊ HỒNG, CH1913 tòa HH2 Bắc 
Hà, KĐTM Phùng Khoang, phường Thanh 
Xuân, TP Hà Nội 

031187007416 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

47 
NGUYỄN THU HIỀN, Số 99 Lán Bè, phường 
An Biên, TP Hải Phòng 

031301002955 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 
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48 
NGUYỄN ĐỨC TOÀN, Số 06, xã Vĩnh Am, 
TP Hải Phòng 

031099004577 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

49 

NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG, Số 51A/640/51 
Nguyễn Văn Cừ, tổ 13, phường Bồ Đề, TP Hà 
Nội 

034079001634 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

50 
NGUYỄN DUY TÙNG, TDP 2 Nam Sơn, 
phường An Dương, TP Hải Phòng 

031094017466 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

51 
TẠ VÂN HÀ, Số 1/102/262 Trần Nguyên 
Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê 
Chân, TP Hải Phòng 

031199008485 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

52 
NGUYỄN ANH TIẾN, Số 20 hẻm 42/28/1 
phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà 
Nội 

025079000089 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

53 
ĐOÀN TRUNG KIÊN, Số 45A Lâm Tường, 
phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031093004302 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

54 
PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG, Số 103 Lán Bè, 
phường An Biên, TP Hải Phòng 

031189009070 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

55 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Số 4 ngõ 31 La Thành, 
phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội 

001091014988 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 
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56 
KHƯƠNG QUỐC VIỆT, Thôn Hạ Kỳ, xã 
Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình 

036200002640 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

57 
NGUYỄN THỊ HÒA, Thôn Hòe Nha, xã Tây 
Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

034199003207 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

58 
VŨ THỊ HIỀN, TDP 12 (Chính Mỹ), phường 
Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng 

031179006721 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

59 
NGUYỄN ĐỨC HƯNG, Thôn Cầu Đen, xã 
Kiến Thụy, TP Hải Phòng 

031098000063 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

60 
DƯƠNG THỊ MINH NGỌC, TDP Cận Sơn 2, 
phường Phù Liễn, TP Hải Phòng 

031190001708 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

61 
NGUYỄN QUỐC HƯNG, Xóm 2, Cấn Hạ, xã 
Kiều Phú, TP Hà Nội 

001082036470 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

62 
NGUYỄN QUANG MẠNH, Thôn Tiền Vỹ, 
xã Hà Tây, TP Hải Phòng 

030095006318 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng 
VTND, công nhân công an, công 
chức, công nhân và viên chức quốc 
phòng đang phục vụ tại ngũ; người 
làm công tác cơ yếu, người làm công 
tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng 
lương từ NSNN đang công tác 
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63 
HOÀNG THỊ HOÀI HƯƠNG, Số 9/12 Lực 
Hành, Lực Hành, phường Hải An, TP Hải 
Phòng 

031186004766 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 
HĐLĐ) 

64 
LÊ THỊ TUYẾT, Số 139T/33/112A Ngô 
Quyền, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

038178000414 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 
HĐLĐ) 

65 
LÊ VIỆT ANH, Số 3/4/6 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thành Đông, TP Hải Phòng 

030187010306 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 
HĐLĐ) 

Theo đề nghị tại Văn bản số 250/2025/CV-KD/THD ngày 14/10/2025 

1 
TRẦN THỊ THU HÀ, Số 12 TT Công 
Trường, phường Gia Viên, TP Hải Phòng 

031185000403 X   

6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 
HTX trong & ngoài KCN (có 
HĐLĐ) 

Theo đề nghị tại Văn bản số 239/2025/CV-KD/THD ngày 29/9/2025 

1 
NGUYỄN MINH GIANG, TDP Cộng Lực, 
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng 

031093009934 X   

Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 
ngoài khu công nghiệp 

2 
TRỊNH YẾN CHI, Số 02/46 Ngô Gia Tự, 
TDP số 1, Hải An, Hải Phòng 

034304006568 X   

Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 
ngoài khu công nghiệp 

3 
LÊ TRỌNG NHÂN, 105B B2 TT Khương 
Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 

031205020022 X   

Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 
ngoài khu công nghiệp 
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4 
ĐỖ HOÀNG ĐẠT, 27/38/280 Trần Nguyên 
Hãn, An Biên, Hải Phòng) 

031205004841 X   

Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 
ngoài khu công nghiệp 

5 
VŨ MINH HOÀNG, 88 Lô 16D, TDP Trung 
Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

031205000699 X   

Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã trong và 
ngoài khu công nghiệp 

 


